
DANH SÁCH TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 3)
Dự án:  bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đoạn qua địa huyện Tân Phú (xã Phú Lâm)

Địa chỉ:  xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Phú Lâm)

Số TT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Thông tin thửa Thông tin đất thu hồi theo biên bản
đo đạc

Thông tin nhân khẩu
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hồi
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Diện
tích thu

hồi
ngoài
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(m²)

Tỷ lệ
thu hồi

đất
nông

nghiệp

Tổng số
nhân

khẩu hộ
gia đình

Số nhân
khẩu

được hỗ
trợ gạo

Di
chuyển
chỗ ở

1 Ông Nguyễn Chu Tuấn và Bà
Nguyễn Thị Khánh Nhung

ấp Thọ Lâm 1, xã Tân
Phú, tỉnh Đồng Nai 15 218 CV982046 279.5 BHK 57.6 - 20.61 2. 2.

2 Nguyễn Ngọc Nhỡi - Nguyễn
Thị Nhiễu

ấp Phú Hợp A - xã Phú
lâm

18 38 BR 322622 386.8 HNK 141.4 -

35.84 7. 2.

18 43 BE 664828 3064.8 LUK 1095.5 -

3 Ông Nguyễn Văn Yên và Bà
Phạm Thị Nghĩa

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

18 58 CS166654 2899.4 LUC 1693.7 -

26.73 2. 2.18 59 132.5 LUC 69.3 -

18 115 CK229690 4540.1 CLN 261.3 -

4 Trần Thị Dung Phường Phú Thọ ,
TP.HCM

18 94 Phú Hợp A AA
04088829

619.1 ONT,
CLN

605.2 - 100 4.

5 Nguyễn Đình Hoè và Bà
Nguyễn Thị Hương Lan

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 18 107

Xã Phú
Lâm, tỉnh
Đồng Nai
(xã Phú
Bình cũ)

BP198634 3090.8 CLN 2293.8 - 74.21 4. 2.

6 Nguyễn Minh Chiến -  Trần Thị
Thu Lan

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng
NaiĐiện thoại:
0917661422 -
0944224031

18 108 BP198632 3763.2 CLN 680.6 - 18.09 7. 2.

7 Trần Đắc Tựu - Nguyễn Thị
thuý

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng
NaiĐiện thoại:
0968122414

18 67 AK622863 12043.4 CLN 2461.5 -

21.16 2. 1
21 201 BE 833853 1119.7 CLN 324.1 -

8 Vũ Đức Thắng ấp Phương Mai, xã Phú
Lâm,  tỉnh Đồng Nai

21 12 DI 556817 10483.3 CLN 3333.4 -
34.59 6. 2.21 202 AC953098 457.6 CLN 457.6 20.3

9

Nguyễn Văn Hoà - Vũ Thị Xuân
Dung (đứng giấy) - Trì Văn
Danh - Nguyễn Thị Thu Vân
(sửa dụng)

Thanh Thọ 1, xã Tân
Phú, Đồng Nai 26 6 AK 772402 1941.9 LUC 338.2 - 17.42 3.

10 Nguyễn Văn Khởi - Cao Thị Bé
Mười

26 11 K149247 1073.3 LUC 709.6 - 66.11 1

11 Nguyễn Thị Như Hoa Ấp Thanh Thọ, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

26 13 576.4 BHK 576.4 -
100 6. 126 122 278.9 BHK 278.9 -

26 123 571.9 BHK 571.9 -

12 Huỳnh Thị Nhạn Phú Hợp B, xã Phú Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 26 123 Phú Hợp B - -

13 Huỳnh Thị Nhung Phú Hợp B, xã Phú Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 26 123 Phú Hợp B - -

14 Huỳnh Văn Nhàn Phú Hợp B, xã Phú Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 26 123 Phú Hợp B - -

15 Nguyễn Thị Bạch Tuyết ấp Thanh Thọ, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

26 44 Thanh Thọ 3 K149203 3784. CLN 26.9 - 0.71 5 1

16 Cao Văn Bé Chính - Nguyễn
Thị Nhung

Ấp Thanh Thọ, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 26 157 11647.1 LUC 5892.5 - 50.59 6. 2.

17 Lê Hữu Khẩn và Bà Lại Thị
Chiên

ấp Phương Mai, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

163 6

Phương Mai

697.5 BHK 697. 0.5

43.38 7.163 9 635.6 ONT,
BHK 505.1 -

163 10 2014.8 BHK 790.8 -
163 29 1323.4 BHK 33.5 -

18 Bùi Thị Thu Thủy ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 15 47 CI 798582 237.3 ONT 47.5 14. 20.02 5

19 Nguyễn Xuân Tuyến - Trần Thị
Hằng

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 15 134 DP 447632 1151.1 CLN 143.8 - 12.49 4. 1

20 Trần Văn Thiệu - Trần Thị
Tuyết

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 15 193 327.1 BHK 16.6 - 5.1 4. 2.

21 Nguyễn Thị Tịnh ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 15 194 1227.4 CLN 410.9 - 33.5 4. 1

22 Nguyễn Thị Hồng Hà Thôn 9, xã Qoảng Hoà,
tỉnh Lâm Đồng

15 233 Phú Hợp A DH 098831 1000. CLN 192.1 - 19.21 4.

23
Bà Bùi Thị Kim Huệ (Ông Tuệ
và bà Sen cho con gái có giấy
tay)

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 16 321 AK688275 265.9 CLN 4.5 - 1.69

24 Phạm Văn Song và Bà Mai Thị
Thanh

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

19 206 AO 149401 296 CLN 3.9 -
1.04

19 211 BB991927 768.3 CLN 7.2 -

25 Mai Văn Lục (thừa kế) Ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm

15 56 1833.7 CLN 12.4 -
9.01 4. Không15 178 BB965346 2254.1 CLN 355.8 6.4

26 Ông Nguyễn Văn Ban và Bà
Nguyễn Thị Lan

ấp Phú Hợp , xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

15 123 Phú Hợp A BE085290 415.9 CLN 19.3 - 4.64 3.

27 Nguyễn Văn Đoàn - Nguyễn Thị
Thập

ấp Phú Yên, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai

10 29 BE833538 5489. CLN 2894.6 301.4 52.73 6. 2.

28 Ông Vũ Quang Trình và bà
Đinh Thị Thu Hà

Ấp Phương Lâm, xã
Phú Lâm, tỉnh Đồng
Nai

16 38 BE 843343 16294. 7. - 0.04 4. 2.

29 Trần Minh Mạnh - Trần Thị
Liễu

ấp Phú Hợp A, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 10 53 BV 102826 7259. CLN 368.6 - 5.08 7. 2.

30 Nguyễn Ngọc Toàn ấp Thanh Thọ 3, xã Phú
Lâm, tỉnh Đồng Nai 26 153 CV 658220 13525.3 LUC 16. - 0.12 4. 1

Tổng 119.769,1 28.396 342,6 110 29
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